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	BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2018


BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BỘ, NGÀNH, UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI, CẢNG BIỂN

Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử 
tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018. Ngày 26/9/2018, Bộ Quốc phòng có Công văn số 10719/BQP-BĐBP gửi 27 Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam, Hiệp hội Du lịch lữ hành Việt Nam xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý (dự thảo Quyết định).


Bộ Quốc phòng đã nhận được ý kiến tham gia của 26 Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Hiệp hội ô tô vận tải Việt Nam (Hiệp hội Du lịch lữ hành Việt Nam chưa có ý kiến tham gia).


Sau đây là ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định và tiếp thu, giải trình của Bộ Quốc phòng:

	TT
	CƠ QUAN GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	I
	Bộ Tư pháp

	1. Về dự thảo tờ trình: Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc theo hướng bỏ Mục VI của dự thảo Tờ trình (phần tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp). Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cơ quan chủ trì sẽ xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp. 
	Tiếp thu ý kiến tham gia

	
	
	2. Về dự thảo Quyết định

a) Về Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Quyết định)

- Cơ bản nhất trí với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, qua rà soát, trước đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, nên đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép gộp nội dung của dự thảo Quyết định này vào nội dung Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) vì: (i) cả hai văn bản có chung nội dung là thủ tục biên phòng điện tử, chỉ khác địa điểm; (ii) chung thẩm quyền ban hành.

- Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc thêm quy định đối với việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại các cửa khẩu biên phòng vì hiện nay, chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam vẫn đang được thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội. Theo Nghị quyết này, hết năm 2018 sẽ hết thời hạn thí điểm; Chính phủ đang báo cáo Quốc hội về việc tiếp tục cho thực hiện thí điểm cho đến khi sửa Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp và giải trình như sau:

Bộ Quốc phòng thấy rằng ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp là phù hợp. Tuy nhiên, nếu thực hiện sẽ mất khoảng từ một năm rưỡi đến hai năm để xây dựng dự thảo Quyết định mới (báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương, triển khai thành lập Tổ soạn thảo, tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định mới...), sẽ không đảm bảo thời gian triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu biên giới đất liền theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Do vậy, để đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu biên giới đất liền theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (từ năm 2019), đề nghị tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; sau khi hoàn thiện dự án mở rộng Cổng thông tin biên phòng điện tử, đảm bảo cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ cho việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu cảng biển và biên giới đất liền trên toàn quốc (dự kiến từ năm 2021), Bộ Quốc phòng sẽ báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Quyết định mới, trên cơ sở thống nhất 02 Quyết định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử hiện nay.

- Dự thảo Quyết định quy định thủ tục biên phòng điện tử trong việc khai báo và xác nhận khai báo thông tin để thực hiện cấp thị thực (giấy) cho người nước ngoài tại cửa khẩu theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, không quy định về việc cấp “thị thực điện tử” nên không chịu sự điều chỉnh của Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 2/11/2016 của Quốc hội. Mặt  khác, việc cấp thị thực điện tử không thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng) nên không đưa vào nội dung dự thảo Quyết định.

	
	
	b) Về đối tượng áp dụng (Điều 2 dự thảo Quyết định)

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ hơn đối tượng người nước ngoài nhập, xuất cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên biên giới đất liền mục đích du lịch dạng cá nhân (khoản 2 Điều 2 dự thảo Quyết định) mà không đi theo Đoàn và không theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên biên giới đất liền, cửa khẩu cảng (khoản 7 Điều 2 dự thảo Quyết định) hoặc đi với mục đích không phải là tham quan, du lịch thì có áp dụng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử không?


	Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp và giải trình như sau:

Việc mở rộng đối tượng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam mục đích du lịch dạng cá nhân là cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập cảnh.

Xong trước mắt, đối với cá nhân tham gia thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu biên giới đất liền phải khai báo nhân thân để đăng ký tài khoản truy cập cổng thông tin thủ tục biên phòng được kết nối với cơ sở dữ liệu khác (cơ sở dữ liệu quốc gia công dân Việt Nam) để kiểm tra, đối sánh, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống và tránh việc khai báo các thông tin sai lệch. Để bảo mật, hệ thống sẽ sử dụng xác thực hai lớp bằng tin nhắn mật khẩu vào số điện thoại của người khai báo. 

Đối với cá nhân người nước ngoài xuất nhập cảnh muốn thực hiện thủ tục biên phòng điện tử thì hiện nay chưa có căn cứ đảm bảo dữ liệu về nhân thân để phục vụ việc cấp tài khoản, nên chưa áp dụng thủ tục biên phòng điện tử đối với nhóm đối tượng này.

Khi Bộ đội Biên phòng và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đáp ứng được cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và yêu cầu quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, sẽ triển khai áp dụng thủ tục biên phòng điện tử đối với tất cả các đối tượng xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

	
	
	c) Về giải thích từ ngữ (Điều 3 dự thảo Quyết định)
Việc nêu các tính năng của Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử (Điểm a, b, c Khoản 5, Điều 3) tại phần giải thích từ ngữ là không phù hợp. Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc không đưa các nội dung trên vào phần giải thích từ ngữ. 
	Tiếp thu ý kiến, sửa đổi Khoản 5 Điều 3 theo hướng:

- Điều chỉnh khái niệm Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử trên cơ sở kết hợp cac Điểm a, Điểm c;

- Chuyển Điểm b, Khoản 5, Điều 3 thành Điểm b, Khoản 8, Điều 19.

	
	
	3. Về thủ tục hành chính

	
	
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Thứ nhất, về số lượng thủ tục hành chính, nội dung đánh giá tác động: 

(i) Đề nghị bổ sung việc đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với thủ tục “Sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu” (Điều 18 dự thảo Quyết định).

(ii) Đề nghị cân nhắc thêm thủ tục “Từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền” là một thủ tục độc lập (được đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ) là chưa phù hợp vì đây chỉ là bước cuối cùng trong trình tự thực hiện các thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền. 

(iii) Đề nghị viết đúng tên của “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh” trong bản đánh giá tác động như trong dự thảo Quyết định. 

- Thứ hai, về tổng hợp đánh giá tác động thủ tục hành chính: 

Trong Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định thì việc đánh giá tác động thủ tục hành chính chưa cụ thể. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu tách nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính thành một mục riêng và tổng hợp kết quả đánh giá tác động tại các biểu mẫu vào Báo cáo đánh giá tác động (cụ thể như số lượng thủ tục hành chính được quy định, thuyết minh sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính). 
	Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi dự thảo Quyết định và hồ sơ liên quan, cụ thể:
- Thứ nhất, bổ sung việc đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với thủ tục “Sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu”.

 - Thứ hai, không đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với thủ tục  “Từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền”.

 - Thứ ba, điều chỉnh đúng tên “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh” trong Bản đánh giá tác động.

- Thứ tư, tại Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định: Bổ sung 01 mục về đánh giá tác động của thủ tục hành chính.


	
	
	3. 2. Về quy định thủ tục hành chính:  Tại điểm b khoản 3 Điều 9 dự thảo Quyết định quy định “ngay sau khi phát hiện người làm thủ tục vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử…, Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền tiến hành hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục…”. Đề nghị nghiên cứu, quy định thời gian cụ thể (thay cho quy định “ngay sau khi”) Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền tiến hành hủy tài khoản truy cập sau khi nhận được Đơn đề nghị hủy tài khoản của cơ quan, doanh nghiệp chủ quản.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, quy định thời gian cụ thể tại Điểm b, Khoản 3 Điều 9 dự thảo Quyết định 

“Chậm nhất sau 02 (hai) giờ kể từ khi phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dữ liệu thủ tục biên phòng điện tử, Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền tiến hành hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền”.

	
	
	Đề nghị bổ sung thủ tục sửa đổi, bổ sung tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người làm thủ tục trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp chủ quản thay đổi tên gọi, thay đổi người làm thủ tục (Số tài khoản vẫn giữ nguyên). 


	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: 

Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ quản gắn với tư cách pháp nhân, là yếu tố phân biệt, xác định chủ thể; tên cơ quan, doanh nghiệp chủ quản là thông tin đầu tiên, quan trọng trong việc cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử. Do vậy, trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp chủ quản thay đổi tên gọi, thay đổi người làm thủ tục phải thực hiện việc cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 dự thảo Quyết định.

	
	
	Về thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh (khoản 3 Điều 11 dự thảo Quyết định): Đề nghị nghiên cứu bổ sung cụ thể các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh hợp lệ hoặc viện dẫn văn bản quy định các giấy tờ này để thuận tiện, minh bạch trong quá trình thực hiện. 
	Tiếp thu ý kiến tham gia, tại Điểm c, Khoản 3, Điều 11 dự thảo Quyết định, bổ sung các loại giấy tờ: Giấy thông hành xuất nhập cảnh, giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới.

	
	
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền tại Điều 12 dự thảo Quyết định: 

- Đề nghị cân nhắc tính khả thi của quy định “Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền gửi yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung cho người làm thủ tục bằng văn bản” (điểm a khoản 3) vì với thủ tục này có thể mất nhiều thời gian để thực hiện, trong khi thực hiện các thủ tục biên phòng điện tử rất nhanh chóng.

- Điểm b khoản 3 Điều 12 quy định: “ngay sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo của Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền hoặc chậm nhất 01 giờ…”. đề nghị cân nhắc theo hướng tăng thời hạn mà người làm thủ tục phải khai báo Bản khai sửa đổi, bổ sung từ chậm nhất 01 giờ lên 02 hoặc 03 giờ để phù hợp với thời gian mà Biên phòng cửa khẩu gửi xác nhận hoàn thành khai báo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 dự thảo Quyết định. 
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 12: Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền gửi yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung cho người làm thủ tục bằng văn bản qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Điểm b, Khoản 3, Điều 12 theo hướng tăng thời hạn người làm thủ tục phải khai báo Bản khai sửa đổi, bổ sung từ 01 (một) giờ lên thành 03 giờ trước khi Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh dự kiến đến cửa khẩu.

	
	
	Điểm b khoản 3 Điều 18 dự thảo Quyết định quy định “ngay sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo… hoặc chậm nhất 01 giờ trước khi người nhận thị thực tại cửa khẩu dự kiến đến cửa khẩu quốc tế biên giới đất liền…”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tăng thời hạn mà người làm thủ tục phải khai báo Bản khai sửa đổi, bổ sung từ chậm nhất 01 giờ lên 02 hoặc 03 giờ để phù hợp với thời gian mà Biên phòng cửa khẩu gửi xác nhận hoàn thành khai báo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh Điểm b khoản 3 Điều 18 dự thảo Quyết định theo hướng tăng thời hạn mà người làm thủ tục phải khai báo Bản khai sửa đổi, bổ sung từ 01 giờ lên 03 giờ.



	
	
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định từ chối đối với thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu (dự thảo Quyết định chỉ quy định từ chối đối với thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền).
	 Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung:

- Khoản 3, Điều 13 quy định về từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng;

- Khoản 3 Điều 16 quy định về từ chối thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu

	
	
	4. Về mẫu đơn, tờ khai: đề nghị cân nhắc thêm một số nội dung sau:

- Đề nghị nghiên cứu mẫu hóa các loại mẫu sau:

 Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Danh sách hành khách (khoản 1 Điều 14 dự thảo Quyết định); Xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng (khoản 2 Điều 14 dự thảo Quyết định); Bản khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ điện tử của người làm thủ tục (khoản 1 Điều 15 dự thảo Quyết định); Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo của Biên phòng cửa khẩu cảng (khoản 1 Điều 15 dự thảo Quyết định).

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung trường thông tin “Cơ quan” tại mẫu số 02, 04, 05, 06 vì đây là một đối tượng thực hiện thủ tục. Đề nghị bổ sung trường thông tin “Chủng loại/số lượng hàng hóa (4)” vào mẫu số 11 để tương ứng, phù hợp với mẫu số 10.  
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

- Đối với các loại biểu mẫu cần mẫu hóa theo đề nghị của Bộ Tư pháp hiện đã được quy định trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử (theo quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển).

- Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung tại biểu mẫu dự thảo Quyết định.

	II
	Văn phòng Chính phủ
	1. Ý kiến góp ý chung:

a) Dự thảo Quyết định quy định 10 thủ tục hành chính (thống kê kèm theo), các thủ tục hành chính đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động. Tuy nhiên, việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính chưa thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc đánh giá tác động theo đúng quy định.

b) Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý nội dung dự thảo để bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo theo quy định.

	
	
	2. Ý kiến góp ý cụ thể:

a) Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền

- Điều 9 có quy định về thủ tục hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử của người làm thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền trong trường hợp: Người làm thủ tục vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. Tuy nhiên, việc quy định chung chung trường hợp hủy tải khoản như hiện nay sẽ không có cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (vi phạm quy định nào, mức độ ra sao?...). Do đó, để bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện trên thực tế, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa, bổ sung cụ thể hành vi “vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử” nêu trên. 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định đối với trường hợp đăng ký tài khoản nhưng không sử dụng để tránh phát sinh nhiều tài khoản “rác”.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Điều 9 dự thảo Quyết định theo hướng: Bỏ quy định hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử trong trường hợp người làm thủ tục vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử (tại Điểm b, Khoản 2) :

- Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung tại Điểm c, Khoản 2 quy định về hủy tài khoản trong trường hợp “Người làm thủ tục không sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được cấp”. 

	
	
	Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung Điều 12 như sau:

 - Điểm a Khoản 3: Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền gửi yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung cho người làm thủ tục bằng văn bản hoặc qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử. Tuy nhiên, để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với quy định về cách thức thực hiện thủ tục theo phương thức điện tử tại nội dung dự thảo, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa theo hướng: Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền gửi yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung cho người làm thủ tục bằng văn bản qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.

- Điểm b Khoản 3: Để bảo đảm tính rõ ràng, đề nghị cân nhắc chỉnh sửa quy định theo hướng: Ngay sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo của Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền. Trường hợp người làm thủ tục phát hiện sai sót hoặc … thì chậm nhất 01 (một) giờ trước khi Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh dự kiến đến cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

- Đề xuất tương tự đối với thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực.
	- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 12 dự thảo Quyết định: Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền gửi yêu cầu khai báo sửa đổi, bổ sung cho người làm thủ tục bằng văn bản qua Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.

- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Điểm b, Khoản 3 Điều 12 theo hướng: Quy định thời hạn gửi hồ sơ điện tử sửa đổi, bổ sung thành 02 trường hợp:

 Trường hợp Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo trong hồ sơ điện tử và trường hợp người làm thủ tục phát hiện sai sót hoặc cập nhật được thông tin cần khai báo bổ sung trong hồ sơ điện tử.

(Trong trường hợp người làm thủ tục phát hiện sai sót hoặc cập nhật được thông tin cần khai báo bổ sung trong hồ sơ điện tử: Tại nội dung tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp, đã điều chỉnh tăng thời hạn người làm thủ tục phải khai báo Bản khai sửa đổi, bổ sung từ 01 (một) giờ lên thành 03 (ba) giờ trước khi Đoàn khách du lịch, Đoàn khách công vụ, phương tiện du lịch tự lái, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh dự kiến đến cửa khẩu).

Đồng thời, bổ sung tương tự đối với thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại Điểm b, Khoản 3 Điều 15 và Điểm b, Khoản 3 Điều 18 dự thảo Quyết định.

	
	
	b) Điều 10, 13, 16 dự thảo Quyết định đều quy định nội dung về nguyên tắc chung thực hiện thủ tục biên phòng điện tử trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử. Do đó, để bảo đảm tính khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, đề nghị nghiên cứu, cân nhắc chỉnh sửa theo hướng gộp các điều trên thành một điều và đưa về Chương quy định chung.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Hiện nay, việc triển khai, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng biển và trong cấp thị thực tại cửa khẩu (gồm cấp thị thực tại cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển) ở các mức độ khác nhau: 

Tại cửa khẩu cảng biển, đã triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
Tại cửa khẩu biên giới đất liền, sẽ triển khai từ năm 2019 (sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành), thực hiện trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử (chưa kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia).
Do vậy, để quy định cụ thể, rõ ràng mức độ triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia tại cửa khẩu biên giới đất liền, cảng biển và trong cấp thị thực tại cửa khẩu, đề nghị giữ nguyên các Điều 10, 13, 16 dự thảo Quyết định.

	
	
	c) Biểu mẫu kèm theo dự thảo Quyết định

Hiện nay, một số biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định đang thiết kế theo mẫu của văn bản giấy, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa các biểu mẫu để bảo đảm phù hợp với văn bản điện tử. Ví dụ: Bổ sung các quy định về vị trí hiển thị của chữ ký số trên mẫu đơn, tờ khai... 
	 Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh bổ sung biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định.

	
	
	d) Một số ý kiến khác

- Về dự thảo Tờ trình: Đề nghị cân nhắc, bổ sung các nội dung làm rõ căn cứ về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc kiểm soát xuất, nhập cảnh để làm cơ sở cho việc quy định các thủ tục điện tử.

- Phần căn cứ của dự thảo Quyết định: Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc bổ sung các văn bản làm căn cứ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ đội biên phòng. 

- Đề nghị cân nhắc chỉnh sửa cụm từ “qua bưu điện” thành “qua dịch vụ bưu chính” để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật bưu chính.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh bổ sung dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định.

	III
	Bộ Y  tế
	Đề nghị Tổ Soạn thảo xem xét gộp các Khoản 2, 3 và 8 Điều 2 thành  Khoản 2 Điều 2: 

“2. Tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính biên giới đất liền”.

 Vì nếu viết như dự thảo sẽ lặp lại và thiếu: vì đối tượng nhập cảnh, xuất cảnh có thể với nhiều lý do khác nhau chứ không nhất thiết phải đi du lịch hay công vụ.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Điều 2 dự thảo Quyết định quy định áp dụng đối với công dân Việt Nam xuất nhập cảnh gồm các nhóm đối tượng: Đi theo đoàn du lịch; đoàn khách công vụ; người điểu khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa; cá nhân công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh.
Với mỗi nhóm đối tượng, mục đích, phương thức xuất nhập cảnh khác nhau; việc xác định cụ thể từng nhóm đối tượng như dự thảo Quyết định nhằm áp dụng thủ tục biên phòng điện tử phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận lợi nhất cho đối tượng thục hiện cũng như yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

	IV
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1. Đánh giá chung : 

Việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý là cần thiết, phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Tuy nhiên, trước khi nhân rộng triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu biên giới đất liền khác từ năm 2020 và các năm tiếp theo, cần được tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện giai đoạn 1 (hết năm 2019) để rút kinh nghiệm.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung nội dung quy định về đánh giá, tổng kết việc thực hiện giai đoạn 1 tại Điều 21 dự thảo Quyết định.

	
	
	2. Một số góp ý cụ thể:

Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bỏ cụm từ “Quyết định này quy định” và “Quyết định này áp dụng” tại Điều 1 và Điều 2 của Dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi dự thảo Quyết định.

	
	
	Khoản 2, khoản 5, khoản 8 Điều 2 có quy định đối tượng áp dụng “ người Việt Nam”, “cá nhân công dân Việt Nam”. Đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định chung vào một khoản và bố cục lại đảm bảo ngắn gọn, logic và dễ hiễu.
	Bộ Quốc phòng giải trình như đối với ý kiến tham gia của Bộ Y tế (tại mục III của Bảng tổng hợp)


	
	
	Khoản 9, Điều 3 có giải thích từ ngữ đối với thủ tục biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền theo cách thức thủ công; khoản 2, Điều 5 có quy định đối với việc tiếp nhận hồ sơ giấy. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ, những nội dung này có thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu biên giới đất liền.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 11 dự thảo quy định trường hợp Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử có sự cố, Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền phải thông báo bằng văn bản, điện thoại hoặc thư điện tử cho người làm thủ tục để thực hiện thủ tục biên phòng theo cách thức thủ công. Do vậy, nội dung giải thích từ ngữ đối với thủ tục biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền theo cách thức thủ công là phù hợp.

- Tiếp thu ý kiến, bỏ nội dung “tiếp nhận hồ sơ giấy” tại điểm b, Khoản 2 Điều 5 dự thảo

	
	
	Mục b, Khoản 1, Điều 6 dự thảo Quyết định quy định “người và phương tiện có dấu hiệu rõ ràng vi phạm” thì bị từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc vì khi từ chối thực hiện cần có lý do rõ ràng, cụ thể không nên quy định chung chung như dự thảo.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 6 dự thảo mang tính khái quát, đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật. Thực tế, khi thực hiện từ chối thủ tục biên phòng điện tử đều phải có căn cứ cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng.

	
	
	Chương III Dự thảo Quyết định có quy định thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động trên tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ, quy định này có trùng lặp với đối tượng áp dụng tại Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia. 
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định của Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện đến hết ngày 30/6/2018 (Điểm 3 Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ).

Do vậy, dự thảo Quyết định quy định về thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng, làm căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện trên Cổng thông tin biên phòng điện tử trong trường hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia có sự cố.

	
	
	Khoản 1, Điều 21: Để đảm bảo dễ hiểu, logic, đề nghị Cơ quan soạn thảo tách khoản 1 thành 02 gạch đầu dòng và sửa lại như sau:

Giai đoạn 1: Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết năm 2019.

Địa điểm thực hiện: Tại các cửa khẩu quốc tế: Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn, Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh, Cha Lo tỉnh Quảng Bình, Mộc Bài tỉnh Tây Ninh.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh bổ sung dự thảo Quyết định.

	
	
	- Đối với mẫu đơn đề nghị cấp tài khoản: Đề nghị bổ sung phần “kính gửi” (gửi cơ quan có thẩm quyền cấp) và bỏ “nơi nhận” cho phù hợp với văn phong hành chính. 

- Đối với mẫu Quyết định việc từ chối thủ tục biên phòng điện tử, Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung lý do từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử để đảm bảo minh bạch, rõ ràng.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh bổ sung dự thảo Quyết định.

	
	
	Điều 20 “Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ”  tại khoản 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: trong dự thảo có nêu:  “Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Quyết định này”. Đề nghị sửa lại “ Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng cân đối ngân sách về đầu tư xây dựng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để bảo đảm triển khai thực hiện Quyết định này”.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh bổ sung dự thảo quyết định.

	V
	Bộ Tài chính
	1. Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 4926/TCHQ-CNTT gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) các ý kiến tham gia đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Qua rà soát, đối chiếu với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định gửi kèm Công văn số 10719/BQP-BĐBP, có ý kiến tham gia của Tổng cục Hải quan đã được tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo, tuy nhiên, còn một số ý kiến tham gia chưa được tiếp thu hoặc chưa rõ được tiếp thu hay không (nội dung tại điểm 1, 2, 3(iii, iv), 4, 5, 6).

Để minh bạch, tạo thuận lợi cho Bộ Tài chính trong quá trình phối hợp với Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổ soạn thảo tổng hợp đầy đủ các ý kiến tiếp thu kèm theo địa chỉ nội dung chỉnh sửa cụ thể trong các dự thảo, ý kiến không tiếp thu kèm theo nội dung giải trình lý do.
	Bộ Quốc phòng giải trình tại điểm 4.

	
	
	2. Tại Điều 8 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Khoản 1 dự thảo giao Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu cấp tài khoản mà chưa quy định cụ thể khi thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sử dụng tài khoản nào? Có cần cấp mới không?

- Để rõ ràng, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Khoản 2 cho phù hợp với 05 đối tượng người làm thủ tục biên phòng điện tử quy định tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Tại điểm a: “Cơ quan, doanh nghiệp chủ quản của người làm thủ tục nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 3 có đơn đề nghị….đăng ký tài khoản trực tuyến trên Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử;

Người làm thủ tục đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh.... kèm theo Quyết định này”

+ Tại điểm b: Đề nghị thay thế cụm từ “công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh” trở thành “người làm thủ tục đối với công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh” để phù hợp với nội dung quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 3 dự thảo.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 dự thảo Nghị định Quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (dự thảo Nghị định đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định xong, dự kiến ban hành trong năm 2018): “Trường hợp người khai đã được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cấp tài khoản truy cập hệ thống xử lý chuyên ngành: Người khai lựa chọn sử dụng một trong các tài khoản và thực hiện đăng ký thông tin theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

Như vậy, khi thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia người làm thủ tục được lựa chọn sử dụng tài khoản đã được cấp, không cần phải cấp mới.  
- Tiếp thu ý kiến tham gia, sửa đổi Khoản 2, Điều 8 dự thảo Quyết định.

	
	
	3. Tại điểm c khoản 8 Điều 19 dự thảo: để cơ quan Hải quan có thể khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với người xuất nhập cảnh, hành lý của người xuất nhập cảnh và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, đề nghị sửa đổi bổ sung như sau: “Cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến người, phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý đến cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng khác có liên quan”. 
	Tiếp thu ý kiến tham gia; tuy nhiên để đảm bảo tính khái quát của quy định, điều chỉnh Điểm c, Khoản 8, Điều 19 dự thảo (Điểm d, Khoản 8, Điều 19 dự thảo 3) như sau: 
“c) Cung cấp, chia sẻ thông tin liên quan đến người, phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý đến các cơ quan chức năng có liên quan;”

	
	
	4. Đối với nội dung còn ý kiến khác nhau giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được tổng hợp tại số thứ tự thứ 3 trong Bảng tổng hợp giải trình nội dung còn ý kiến khác nhau của một số cơ quan chức năng các Bộ, ngành liên quan:

a) Về các nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2) cũng như quy định cụ thể về thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện du lịch tự lái và phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh và tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng (Khoản 2 Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15) cùng phụ lục các mẫu bản khai (Mẫu số 13, 14, 15, 16) của dự thảo Quyết định, theo quan điểm của Bộ Tài chính là trái với quy định của Luật Hải quan 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04/11/2013 của Chính phủ như đã phân tích cụ thể tại điểm 2 Công văn số 4926/TCHQ-CNTT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và điểm 3 Công văn số 2520/BTC-TCHQ ngày 27/02/2017 của Bộ Tài chính gửi Bộ Quốc phòng về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BQP (bản phô tô kèm theo).

- Trong Công ước Quốc tế Kyoto về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan năm 1999 mà Việt Nam tham gia, tại điểm 6.1, chương 6 có quy định “Mọi hàng hóa, kể cả phương tiện vận tải, nhập vào hay rời khỏi lãnh thổ Hải quan, bất kể là có phải chịu thuế hải quan và thuế khác hay không, đều là đối tượng kiểm tra Hải quan”, điều này cũng phù hợp với quy định của Luật Hải quan 2014 quy định thẩm quyền kiểm tra phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan hải quan. Do vậy, để tránh chồng chéo, đơn giản hóa thủ tục cho người và phương tiện, giảm chi phí quản lý, phù hợp cam kết thông lệ quốc tế thì không cần quy định thêm một cơ quan khác trong việc kiểm tra phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của lực lượng Biên Phòng theo Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997 tại Điều 1, Điều 5, Điều 6 “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, Bộ đội biên phòng có kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới và qua các đường qua lại biên giới thì lực lượng biên phòng tại khu vực cửa khẩu chủ yếu thực hiện chức năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền… riêng đối với vấn đề phương tiện vận tải chỉ dừng lại ở việc “kiểm soát”. Điều đó có nghĩa, phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh vẫn do các cơ quan khác tiến hành, lực lượng biên phòng chỉ tham gia khâu “ kiểm soát” – khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm mà vi phạm này có liên quan đến an ninh, trật tự, xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội thì lực lượng biên phòng sẽ phối hợp với các cơ quan khác để kiểm tra phương tiện đó như phương tiện nghi ngờ cất giấu vũ khí, vật liệu nổ, đối tượng phạm tội.

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ, cửa khẩu cảng bao gồm: cửa khẩu cảng biển và cửa khẩu cảng thủy nội địa. Do đó, quy định tại khoản 6 Điều 2 dự thảo Quyết định “6. Tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng” là không rõ ràng. 

b) Tại Bảng tổng hợp giải trình nội dung còn ý kiến khác nhau của cơ quan chức năng một số một số Bộ, Ngành liên quan, nội dung giải trình của cơ quan soạn thảo dự thảo Quyết định chỉ giải trình chung chung, không nêu được căn cứ pháp lý cụ thể.

Việc triển khai qua cơ chế một cửa quốc gia các thủ tục hành chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa các thủ tục hành chính đã được ban hành và thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật (Luật, Nghị định…), không phải là thủ tục hành chính mới. Các nội dung của dự thảo về thủ tục biên phòng điện tử đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh sẽ làm phát sinh thủ tục hành chính, phát sinh các vướng mắc tại cửa khẩu, dẫn đến chồng chéo giữa quyền hạn và trách nhiệm khi làm nhiệm vụ của lực lượng Hải quan và Biên phòng tại cửa khẩu. Do đó, đề nghị sửa đổi nội dung “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý” theo hướng:

- Cơ quan Biên phòng chỉ thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, ban hành và áp dụng các mẫu bản khai thủ tục hành chính đối với người xin thị thực (người nhận thị thực) và người xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền và cửa khẩu cảng thủy nội địa. Đồng thời, để tránh nhầm lẫn, đề nghị sửa lại tên Quyết định của Thủ tướng: “ Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý đối với người xuất cảnh, nhập cảnh”.

- Đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền và tàu, thuyền xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng thủy nội địa, cơ quan Hải quan hiện đang thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các phương tiện theo quy định của pháp luật hiện hành qua hệ thống hải quan điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia. Với các đối tượng này, cơ quan Biên phòng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định và có thể khai thác thông tin có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia. 
	Bộ Quốc phòng giải trình ý kiến tham gia của Bộ Tài chính như sau:
1. Chức năng thực hiện thủ tục, kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng đã được quy định tại các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu và văn bản quy phạm pháp luật liên quan như:

- Khoản 2, Điều 34 Hiệp định về Quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào quy định: Lực lượng Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu hướng dẫn và thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xuất, nhập cảnh của người, phương tiện;

- Khoản 1, Điều 3 Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa quy định:  Người, hàng hóa, vật phẩm, phương tiện giao thông vận tải xuất nhập qua biên giới phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan kiểm tra, kiểm nghiệm tại cửa khẩu (Khoản 5, Điều 1 Hiệp định quy định: “Cơ quan kiểm tra, kiểm nghiệm cửa khẩu” là chỉ Bộ đội Biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động - thực vật tại cửa khẩu phía Việt Nam…”). 
- Điều 6, Pháp lệnh Bộ đội biên phòng quy định: Bộ đội biên phòng có nhiệm vụ kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới và qua các đường qua lại biên giới. 

Như vậy, tất cả những đối tượng liên quan đến xuất nhập cảnh đều chịu sự kiểm soát của Bộ đội Biên phòng.
- Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền quy định: Bộ đội Biên phòng cửa khẩu có trách nhiệm chủ trì thực hiện thủ tục biên phòng và công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh của người, phương tiện. 

- Điểm c, Khoản 3, Điều 34 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng quy định: Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chuyên trách thực hiện thủ tục biên phòng; kiểm tra, giám sát biên phòng; cấp thị thực và các loại giấy phép; đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát đối với người, phương tiện ra, vào, hoạt động tại cửa khẩu cảng theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.
- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản hoạt động hàng hải; tại Mục 4, Chương IV (thủ tục cho tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đến, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam): Từ Điều 89 đến Điều 97 đều có quy định về thủ tục Biên phòng đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, đến, rời cảng biển Việt Nam.
Như vậy, hoạt động thủ tục kiểm tra, kiểm soát , giám sát phương tiện xuất nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng tại các cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển được thực hiện theo quy định của các điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu và văn bản pháp luật liên quan, đã và đang triển khai thống nhất trên toàn quốc; phù hợp với thực tiễn biên giới, quan hệ đối đẳng với các nước láng giềng.
2. Theo Luật Hải quan và các băn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan quy định cơ quan hải quan chủ trì thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh.

Tuy nhiên, Luật Hải quan chỉ điều chỉnh trên lĩnh vực hải quan; không điều chỉnh các lĩnh vực quản lý nhà nước khác (thuộc sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành).

Các hoạt động quản lý chuyên ngành khác về Biên phòng (nhằm đảm bảo trên lĩnh vực an ninh, với căn cứ pháp lý đã nêu ở phần trên), vận tải, y tế theo quy định của pháp luật chuyên ngành như:

a) Quản lý nhà nước về y tế đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh: 

Tại Mục 2, Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới: Quy định về thủ tục khai báo, kiểm tra, xử lý y tế đối với phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.

b) Quản lý nhà nước về giao thông vận tải đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh: 
Các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đều quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về vận tải đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) trong việc chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải qua lại biên giới. Cụ thể:
- Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định:
“Điều 18. Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý phương tiện vận tải đường bộ và xe công vụ của Việt Nam và Trung Quốc hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước”.
- Điểm a, b Khoản 1, Điều 27 Thông tư số 39/2015/TT-GTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia quy định:
“1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
a) Tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động đối với các phương tiện qua lại biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia;
b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý phương tiện thương mại và phi thương mại của Việt Nam và Campuchia hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước”.
- Điểm a, b Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định:
“1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
a) Tổ chức quản lý và hướng dẫn hoạt động đối với các phương tiện qua lại biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Lào;
b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và xử lý phương tiện thương mại và phi thương mại của Việt Nam và Lào hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước”.

 Như vậy, theo quy định pháp luật hoạt động quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là riêng của lực lượng hải quan, bên cạnh đó còn có các hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành về vận tải, y tế, biên phòng.

3. Dự thảo Quyết định chỉ quy định việc cung cấp trước thông tin về người điều khiển, người đi trên phương tiện và phương tiện xuất nhập cảnh cho Biên phòng cửa khẩu (qua hình thức điện tử), để xử lý thông tin trước khi người điều khiển, người đi trên phương tiện và phương tiện xuất nhập cảnh đến cửa khẩu, giảm thời gian thực hiện kiểm tra, kiểm soát thực tế tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng xuất nhập cảnh.
4. Bộ Quốc phòng đồng thuận với quan điểm của Bộ Tài chính trong việc khai thác, chia sẻ thông tin chung hai chiều về phương tiện xuất nhập cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trên cơ sở xây dựng hoàn thiện quy định về thủ tục biên phòng điện tử, sẽ triển khai kết nối Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện theo quy định của cơ chế một cửa quốc gia. 

	
	
	5. Về kỹ thuật soạn thảo: đề nghị ban soạn thảo rà soát, chỉnh lý dự thảo Quyết định theo đúng kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Ví dụ: đưa căn cứ ban hành Luật Tổ chức Chính phủ lên đầu, không viết hoa các tên đầu của luật.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Quyết định

	
	
	6. Đề nghị Bộ Quốc phòng giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động trao đổi phối hợp với Tổng cục Hải quan trong quá trình hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo việc thực hiện và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia được thông suốt, không vướng mắc.
	Tiếp thu ý kiến tham gia.

	VI
	Bộ Giao thông vận tải
	Đề nghị bổ sung các căn cứ: Pháp lệnh Bộ đội biên phòng ngày 28/3/1997; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
	Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung dự thảo Quyết định

	
	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Khoản 1 : Đề nghị bổ sung nội dung « trừ thủ tục biên phòng điện tử cảng biển theo Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 ».

- Khoản 2 : Đề nghị bỏ vì đây là nội dung quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này, không đưa vào phạm vi điều chỉnh.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, bỏ Khoản 2, Điều 1. Tuy nhiên, đề nghị không bổ sung nội dung “trừ thủ tục biên phòng điện tử cảng biển theo Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016”, vì: Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định đã quy định cụ thể những nội dung điều chỉnh của dự thảo Quyết định, nên việc bổ sung nội dung trên là không cần thiết.

	
	
	Tại Điều 14: 
- Khoản 1: Đề nghị quy định thống nhất việc khai báo thông tin điện tử của người làm thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, vì hai thủ tục này giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có quy trình phối hợp tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

- Điểm a, Khoản 3: Dự thảo Quyết định quy định nhiều loại giấy tờ liên quan đến hàng hóa, Sổ nhật ký hành trình yêu cầu phải xuất trình tại Biên phòng cửa khẩu cảng. Tuy nhiên, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải không quy định các giấy tờ phải xuất trình đối với 02 thủ tục nêu trên; hơn nữa, tại Bản khai chung đã có đủ các thông tin về hàng hóa vận chuyển trên tàu. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu để hướng tới giảm bớt các loại giấy tờ phải xuất trình cho người làm thủ tục.
	Bộ Quốc phòng giải trình như sau:

- Nội dung khai báo thông tin điện tử của người làm thủ tục đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đã được quy định tại Khoản 1, Điều 13 dự thảo Quyết định.
- Các loại giấy tờ xuất trình quy định tại Điểm a, Khoản 3 dự thảo Quyết định thực hiện theo Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP.


	
	
	Đề nghị chuyển Điều 22 lên trước Điều 21 cho phù hợp.

	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Quyết định

	VII
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Về căn cứ pháp lý ban hành Quyết định, đề nghị cân nhắc, bổ sung:

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị quyết 30/2016/NQ14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/11/2016;  


	Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung căn cứ “Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”.

Tuy nhiên, đề nghị không bổ sung căn cứ pháp lý “Nghị quyết 30/2016/NQ14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22/11/2016”, vì dự thảo Quyết định không quy định về cấp thị thực điện tử.

	
	
	 Nội dung dự thảo Quyết định cần rà soát với nội dung của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/10/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, vì trong nội dung quy định rõ trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Dự thảo Quyết định không quy định về việc cấp “thị thực điện tử” nên không chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/10/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

	
	
	Khoản 3, Điều 20: Đề nghị không kể tên các Bộ hoặc phải quy định rõ trách nhiệm của từng Bộ như Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.


	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý khoản 3, Điều 20 dự thảo Quyết định như sau: “Các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử”.

	VIII
	Bộ Công Thương
	Đề nghị xem xét chuyển Điều 6 (Mục 1, Chương 2) sang Mục 2, Chương II cho phù hợp với quy trình xử lý.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Điều 6 dự thảo Quyết định quy định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền, đây là quy định mang tính nguyên tắc chung nên bố trí tại Mục I: Quy định chung về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền là phù hợp.


	
	
	Tại Điều 8:

- Đề nghị quy định rõ đối với các chủ thể đăng ký tài khoản thì số định danh nào sẽ là tài khoản: Ví dụ như doanh nghiệp là mã số thuế, người dân là số chứng minh nhân dân hay mã số định danh cá nhân;

- Đề nghị không cấp hai tài khoản cho một người làm thủ tục như trong dự thảo;


	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

- Tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử do Biên phòng cửa khẩu cấp cho người làm thủ tục là mã ICAO mới, không sử dụng mã số thuế, số chứng minh nhân dân… làm số tài khoản.
- Thực tế có nhiều trường hợp 01 người được nhiều cơ quan doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử. Do vậy, tại Khoản 3, Điều 8 dự thảo Quyết định quy định một người làm thủ tục làm việc cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp có thể được cấp từ 02 (hai) tài khoản trở lên tương ứng với mỗi cơ quan, doanh nghiệp mà người làm thủ tục làm đại diện là phù hợp với thực tế, không trái quy định pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

	
	
	Đề nghị bổ sung Điều, khoản quy định về giấy phép điện tử hoặc xác nhận điện tử trong Cơ chế một cửa quốc gia và trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử. 
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Dự thảo Quyết định đã quy định kết quả thực hiện thủ tục biên phòng điện tử bằng việc Biên phòng cửa khẩu gửi Xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng (đối với cửa khẩu cảng) hoặc Xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử (đối với cửa khẩu biên giới đất liền).

	IX
	UBND tỉnh Lào Cai
	Điều 3: Đề nghị để tất cả các cụm từ cần giải thích trong ngoặc kép, ví dụ “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền” là ...
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Về kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP không quy định các cụm từ cần giải thích phải để trong ngoặc kép. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

	
	
	Điểm b, Khoản 2, Điều 5: Đề nghị xem xét lại cho phù hợp với quy định về thời gian thực hiện thủ tục tại Khoản 1, Điều 5: “Thời gian thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ”   
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Tại điểm b, Khoản 2 Điều 5 đã bỏ nội dung “tiếp nhận hồ sơ giấy” (theo ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đảm bảo việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử chỉ thực hiện trên mạng Internet,  phù hợp với quy định tại khoản 1, điều 5: “Thời gian thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền được thực hiện 24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ”   

	
	
	Điều 12, đề nghị xem xét, hướng dẫn chi tiết đối với trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam đã đăng ký xuất, nhập cảnh, nhưng do thiếu sót trong Bản khai đăng ký XNC (Biểu mẫu số 12), có nguyện vọng muốn sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền. Cụ thể: Cung cấp thêm Biểu mẫu “Yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với cá nhân công dân Việt Nam”.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 đã quy định trường hợp người làm thủ tục được sửa đổi, bổ sung hồ sơ điện tử  khi phát hiện sai sót hoặc cập nhật được thông tin cần khai báo bổ sung trong hồ sơ điện tử. 

Bản khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ điện tử của người làm thủ tục thực hiện theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.

	
	
	Điểm b, khoản 3, Điều 17: Đề nghị nghiên cứu rút ngắn thời gian nộp bản chính Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế của Cục Quản lý XNC/ Bộ Công an xuống còn 02 ngày, ngăn chặn việc làm giả công văn xét duyệt nhân sự của Cục Quản lý XNC/ Bộ Công an (vì tại khoản 1, điều 17 chỉ quy định thủ tục kèm theo bản chụp công văn trả lời Cục Quản lý XNC/ Bộ Công an).
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Việc giảm thời gian từ 03 ngày xuống còn 02 ngày để ngăn chặn việc làm giả là không có căn cứ. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định để thống nhất với quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

	
	
	Khoản 1 điều 21,  đề nghị bổ sung nội dung “Sau khi kết thúc giai đoạn 1, có tổng kết đánh giá thực tiễn để điều chỉnh, sửa đổi bất cập (nếu có)”.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý Điểm b, Khoản 3, Điều 17 dự thảo Quyết định.

	
	
	 Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động: Tại phần 4 Mục II Dự thảo “Báo cáo đánh giá tác động” (trang 4), đề nghị xem xét cụm từ “loại bớt nhiều loại giấy tờ cần xuất trình”. Trên thực tế và trong Dự thảo Quyết định cũng quy định rõ: người, phương tiện tham gia xuất nhập cảnh qua cửa khẩu phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ được quy định tại Nghị định 112/2014 của Chính phủ; người nhận thị thực tại cửa khẩu phải xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật và Công văn xét duyệt nhân sự (Bản gốc) của Cục Quản lý XNC/ Bộ Công an. Việc giảm thiểu thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu thực chất là lực lượng BĐBP đã thực hiện trước phần lớn thủ tục Biên phòng; hành khách, phương tiện.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý Điểm b, Khoản 3, Điều 17 dự thảo Báo cáo đánh giá tác động.

	X
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	Khoản 2, 3 Điều 3: Đề nghị bỏ cụm từ “theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và quy định tại Quyết định này”. Lý do: Cụm từ này có trong Khoản 1, không lặp lại.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Các Khoản 1, 2, 3 Điều 3 dự thảo Quyết định giải thích khái niệm của 03 loại hình thủ tục biên phòng điện tử, mang tính độc lập với nhau. Việc lặp lại cụm từ “theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và quy định tại Quyết định này” là phù hợp với nội dung của từng khái niệm. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định.

	
	
	Khoản 2, Điều 14 quy định “Chậm nhất 01 (một) giờ kể từ khi tiếp nhận đầy đủ các bản khai điện tử hợp lệ, Biên phòng cửa khẩu cảng phải xác nhận hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cửa khẩu cảng;”
Đề nghị thay đổi thời gian 01 giờ thành 30 phút để phù hợp với Điểm b, Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ: “Chậm nhất 30 (ba mươi) phút, Biên phòng cửa khẩu cảng nơi tàu thuyền đến phải hoàn thành kiểm tra hồ sơ chuyển cảng, cho phép tàu thuyền chuyển cảng đến thực hiện bốc dỡ hàng hóa và các hoạt động khá theo chương trình, kế hoạch” .
	Tiếp thu ý kiến, chỉnh lý Khoản 2, Điều 14 dự thảo Quyết định.


	
	
	- Nội dung Mẫu biểu số 8 và 9 cần tách cột giới tính riêng ra cột Họ và tên để đồng nhất với danh sách nhân thân của công dân, danh sách duyệt nhân sự của A72-Bộ Công an.

- Nội dung Mẫu biểu số 10 và 11 cần thêm cột giới tính của người điều khiển phương tiện và người đi trên phương tiện.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh dự thảo Quyết định.

	XI
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	Tại Điều 8: Đề nghị bổ sung Phó Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền được quyết định cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh Khoản 1, Điều 8 dự thảo Quyết định. 


	
	
	Tại Điều 9: Đề nghị bổ sung Phó Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền được hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh Khoản 1, Điều 9 dự thảo Quyết định. 

	XII
	UBND tỉnh Điện Biên


	* Đối với thể thức trình bày văn bản tại các Mẫu của Phụ lục kèm theo Quyết định đề nghị sửa đổi cho thống nhất phần ký hiệu của văn bản vì cùng một loại văn bản nhưng lại có ký hiệu khác nhau, cụ thể:

- Mẫu số 19: Số.../TB-ĐBPCK...;
- Mẫu số 11, 13, 14: Số .../TT-BPCK...

- Mẫu số 16:            Số.../TT-ĐBPCK...

- Mẫu số 18:            Số.../TB-ĐBPCK... 

* Mẫu số 01 – Quyết định về việc từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền “Phần ghi chú (7), (8) Tên người, phương tiện vi phạm” đề nghị sửa thành “Tên người, phương tiện bị từ chối thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền”.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh các mẫu biểu tại dự thảo Quyết định

	XIII
	UBND TP

 Hải Phòng
	Tại ý 1 khoản 2, Điều 13: Đề nghị bổ sung cụm từ "được thực hiện" vào sau cụm từ cửa khẩu cảng và trước cụm từ “qua cổng thông tin”. 
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh Khoản 2, Điều 13 dự thảo Quyết định

	
	
	Ý 2 Điểm a, Khoản 3, Điều 14: Thay cụm từ "giấy tờ liên quan đến hàng hóa nếu có hàng hóa trên tàu" thành cụm từ “giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên tàu (nếu có)”.

 
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau: Để rõ ràng hơn, đề nghị giữ nguyên như dự thảo; tuy nhiên bổ sung thêm dấu phẩy (,) trước cụm từ “nếu có hàng hóa trên tàu”. Cụ thể: “giấy tờ liên quan đến hàng hóa, nếu có hàng hóa trên tàu”.

	
	
	Ý 2 Điểm c, Khoản 3, Điều 14: Bổ sung từ "khi" vào sau từ ngay trước để thành câu hoàn chỉnh là: "Đối với tàu biển Việt Nam rời cửa khẩu cảng: Chậm nhất ngay trước khi tàu rời cửa khẩu cảng"
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh dự thảo Quyết định

	
	
	Khoản 3, Điều 17: Thay cụm từ "nộp lệ phí cấp thị thực" thành cụm từ “nộp phí cấp thị thực” theo quy định tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016  của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 
	Tiếp thu ý kiến tham gia, điều chỉnh dự thảo Quyết định 



	XIV
	UBND tỉnh Kiên Giang


	Khoản 1, Điều 5: Đề nghị viết lại như sau: “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền được thực hiện từ lúc mở cửa khẩu đến lúc đóng cửa khẩu hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, lễ”. Vì biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại Nhà kiểm soát liên hợp, nếu người làm thủ tục biên phòng điện tử khai báo vào thời gian đóng cửa khẩu thì biên phòng cửa khẩu không thể xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục biên phòng điện tử.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Thủ tục biên phòng điện tử thực hiện thông qua mạng Internet, nên không phụ thuộc vào thời gian đóng, mở cửa khẩu.



	XV
	UBND tỉnh Hà Tĩnh


	Tại Điều 2: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét có nên áp dụng rộng rãi cho tất cả đối tượng đã quy định ở điều này, hay chỉ áp dụng cho các tổ chức như du lịch, lữ hành, các đoàn khách xuất nhập cảnh với số lượng người nhiều, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Đối tượng áp dụng của dự thảo Quyết định là phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi, nhằm tạo thuận lợi nhất cho các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh.

	
	
	Bổ sung chế tài xử lý đối với các đối tượng đã đăng ký thủ tục biên phòng điện tử nhưng không thực hiện hoạt động xuất, nhập cảnh.
	Đã bổ sung quy định hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử trong trường hợp 06 tháng không sử dụng kể từ ngày được cấp (theo ý kiến tham gia của Văn phòng Chính phủ).

	XVI
	UBND thành phố Hồ Chí Minh
	Khoản 1, Điều 2: Đề nghị bổ sung cụm từ “Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng” sau từ “thuộc”.
	Khoản 1, Điều 2 đã quy định đối tượng áp dụng bao gồm Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định.

	
	
	Khoản 2, Điều 3: Đề nghị giải thích và phân biệt rõ quy định: Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cảng và phương tiện thủy nội địa đến, rời cảng. Vì thực tế tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến, rời cảng và phương tiện thủy nội địa đến rời cảng không phân biệt được.
	Tại Chương II, Bộ luật Hàng hải Việt Nam quy định cụ thể về tàu biển và tại Khoản 7, Điều 3 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 đã quy định về phương tiện thủy nội địa. Do vậy, đề nghị không quy định (giải thích) lại tại dự thảo Quyết định.

	
	
	Điểm b, Khoản 1 Điều 11: Đề nghị thay từ “hoàn thành” bằng từ “đã”: “Biên phòng cửa khẩu biên giới đất liền phải gửi Xác nhận đã khai báo thủ tục biên phòng điện tử…”. Tương tự như trên tại Điểm b, Khoản 2 Điều 11.
	Sử dụng cụm từ “hoàn thành” thể hiện rõ kết quả thực hiện (trả lời) của cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định.

	XVII
	Bộ Công an
	Việc khai báo thủ tục biên phòng được thực hiện thông qua Cổng thông tin thủ tục Biên phòng điện tử theo cơ chế một cửa quốc gia chưa được quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Đề nghị cân nhắc thẩm quyền ban hành cho phù hợp Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.


	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Thủ tục biên phòng đối với người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh đối được quy định tại các Điều 6, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cửa khẩu quốc tế được quy định tại Điều 18 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, theo đó giai đoạn 2019 - 2020, Bộ Quốc phòng hoàn thành triển khai mở rộng tất cả các thủ tục trên phạm vi cả nước, trong đó bao gồm các thủ tục biên phòng đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới đất liền. 
Dự thảo Quyết định là phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 20 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tạo cơ sở pháp lý, triển khai thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quyết định được ban hành, từ năm 2019, Bộ Quốc phòng sẽ triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại tất cả các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý trên phạm vi cả nước.

	
	
	Theo dự thảo Tờ trình, việc xây dựng dự thảo Quyết định được thực hiện trên cơ sở thi hành Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Do đó đề nghị bổ sung báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg để đánh giá được những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện vào hồ sơ trình văn bản. Trong đó, cần chú trọng đánh giá tác động liên quan bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, cần đánh giá tác động về nguồn lực để thực hiện nếu Quyết định được thông qua.
	Tại dự thảo Tờ trình và Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Quyết định (gửi cùng hồ sơ dự thảo Quyết định), Bộ Quốc phòng đã nêu rõ sự cần thiết xây dựng dự thảo Quyết định, đồng thời trình bày đầy đủ những nội dung đánh giá tác động của dự thảo văn bản theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.



	
	
	Tại Điều 1, đề nghị bổ sung trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong thực hiện thủ tục biên phòng điện tử vì thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định; đồng thời bổ sung quy định vào Chương V (Tổ chức thực hiện).


	Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:
Tại Điều 23 của dự thảo Quyết định đã quy định trách nhiệm thi hành Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Vì vậy đề nghị không bổ sung “trách nhiệm của cá nhân” tại Điều 1 dự thảo Quyết định.

	
	
	Về đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2, Chương I, để tránh trùng lặp đối tượng áp dụng, đề nghị gộp các khoản 2, 7, 8 theo đối tượng, cụ thể:

- Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh (cá nhân hoặc theo đoàn) tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên biên giới đất liền.

- Người nước ngoài (cá nhân hoặc theo đoàn) nhập cảnh Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức được cấp thị thực tại các cửa khẩu quốc tế trên biên giới đất liền và cửa khẩu cảng do Bộ Quốc phòng quản lý.
	Bộ Quốc phòng xin giải trình như tại nội dung giải trình ý kiến tham gia của các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư.

	
	
	Để phân biệt rõ giữa khách làm thủ tục thông thường và khách đã làm thủ tục biên phòng điện tử, đối với khách làm thủ tục điện tử đề nghị xuất trình bổ sung “xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục điện tử (bản in hoặc điện tử)” cùng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế tại cửa khẩu để thực hiện thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh.


	Việc quy định hành khách phải xuất trình thêm 01 loại giấy tờ là không phù hợp với chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cửa khẩu. Mặt khác, khi thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, dữ liệu thông tin của đối tượng xuất nhập cảnh đã được gửi trước cho Biên phòng cửa khẩu, khi khách đến cửa khẩu để xuất cảnh, nhập cảnh chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cán bộ thực hiện thủ tục chỉ cần nhập (đăng ký) 01 trường dữ liệu của hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (họ tên hoặc số hộ chiếu, giấy tờ) sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cần thiết. Do vậy, không cần thiết phải xuất trình “xác nhận hoàn thành khai báo thủ tục điện tử”. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định.

	
	
	Đề nghị thống nhất cụm từ “công dân Việt Nam” tại Điều 2 dự thảo để rõ nghĩa hơn về địa vị pháp lý.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, rà soát chỉnh lý Điều 2 dự thảo Quyết định.

	
	
	Tại Điều 17, Chương IV (Đoạn 2 trang 15) quy định trường hợp thuyền viên nước ngoài có nhu cầu về nước qua cửa khẩu khác chưa rõ ràng, cụ thể: “Riêng đối với thuyền viên nước ngoài không thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam có nhu cầu hồi hương, chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi dự kiến rời cửa khẩu cảng nơi neo đậu để xuất cảnh qua cửa khẩu khác,…”. Đề nghị sửa thành: “Riêng đối với thuyền viên nước ngoài không thuộc diện được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh về nước qua cửa khẩu khác, chậm nhất 02 (hai) giờ trước khi dự kiến rời cửa khẩu cảng nơi tàu neo đậu,…”.
	Tiếp thu ý kiến tham gia, chỉnh lý dự thảo Quyết định.
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